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I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ
1. Sự cần thiết

Theo Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được TTCP phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 thì mạng đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411km bao gồm:

- Tuyến cao tốc Bắc Nam gồm 02 tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083km (Tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tổng chiều dài 1.814km; tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, tổng chiều dài là 1.269km).

- Hệ thống đường cao tốc khu vực phía Bắc gồm 14 tuyến cao tốc hướng tâm kết nối với Thủ đô Hà Nội với tổng chiều dài 1.368km

- Hệ thống đường cao tốc khu vực miền Trung và Tây Nguyên gồm 03 tuyến với tổng chiều dài 264km.

- Hệ thống đường cao tốc khu vực phía Nam gồm 07 tuyến với tổng chiều dài 983km.

- Hệ thống đường vành đai cao tốc tại thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh với tổng chiều dài 712km.
Hiện nay, nước ta có 745km đường cao tốc đang khai thác, khoảng 566km đường cao tốc đang thi công. Dự kiến đến hết năm 2017 sẽ có 1.100km đường cao tốc được đưa vào khai thác, sử dụng và đến hết năm 2022 có khoảng 2.000km đường cao tốc đưa vào khai thác, sử dụng.
Theo chủ trương của Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 25/5/2017 thực hiện phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, xây dựng mới và mở rộng 684km cao tốc trong giai đoạn 1 đến năm 2022. Tổng mức đầu tư hơn 140.000 tỷ đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ 55.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng công trình, còn lại là vốn xã hội hóa. Giai đoạn 2 (từ năm 2023 đến năm 2028) sẽ xây dựng 688km, tổng mức đầu tư dự kiến 103.000 tỷ đồng. Giai đoạn 3 có tổng vốn đầu tư hơn 69.000 tỷ đầu, hoàn thành các đoạn còn lại trước năm 2030. Như vậy, dự kiến đến hết năm 2017 sẽ có 1.100km đường cao tốc được đưa vào khai thác, sử dụng; từ năm 2017 - 2022 sẽ đầu tư xây dựng và hoàn thành một số đoạn tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam để đến hết năm 2022 có khoảng 2.000km đường cao tốc đưa vào khai thác, sử dụng. Điều này cho thấy trong thời gian từ nay tới năm 2022 hệ thống đường cao tốc của toàn quốc đang tăng trưởng rất nhanh và sẽ hình thành hệ thống mạng lưới với các tuyến cao tốc hướng tâm kết nối với tuyến vành đai.  
Bên cạnh việc đầu tư xây dựng và đưa các tuyến đường cao tốc vào khai thác còn rất nhiều yêu cầu trong quản lý và vận hành mạng lưới đường như: Quản lý vận hành hệ thống thu phí; Đảm bảo hệ thống giám sát, điều hành giao thông trên đường cao tốc; Hệ thống khống chế xe quá tải; các hệ thống tăng cường hiệu quả vận hành. Khi đưa hệ thống đường cao tốc vào khai thác, tại một số tuyến nguy cơ mức độ nghiêm trọng của tai nạn tăng cao do tốc độ lưu hành trên đường cao tốc lớn. Ngoài ra, mỗi khi có tai nạn xảy ra thì việc tìm đường rẽ để thoát ra khỏi tình trạng ách tắc giao thông là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm đối với việc vận hành trên các tuyến cao tốc.

Với việc phát triển nhanh chóng mạng lưới và lưu lượng giao thông trên các tuyến cao tốc, thường xuất hiện nguy cơ tắc nghẽn giao thông. Thông thường các điểm tắc nghẽn thường xảy ra quanh các nút giao liên thông có kết nối giữa đường cao tốc với các tuyến đường khác. Bên cạnh đó việc thu phí trên các tuyến cao tốc với hình thức thu phí kín đòi hỏi có nhiều trạm thu phí ở lối vào và ra. Nếu chỉ sử dụng công nghệ thu phí truyền thống sẽ gây ra hiện tượng ùn tắc giao thông tại các vị trí trạm thu phí. Ngoài ra, tại Việt Nam mạng lưới đường cao tốc đang được xây dựng theo đoạn tuyến từ nhiều nguồn vốn khác nhau với quy mô và thiết kế khác nhau, điều này đặt ra một vấn đề lớn là làm thế nào để vận hành hiệu quả một mạng lưới chia đoạn như vậy.

Đặc điểm của giao thông trên đường cao tốc là lưu lượng lớn, tốc độ lưu hành cao, thời gian phát hiện và giải quyết sự cố, tai nạn giao thông yêu cầu nhanh chóng, dứt khoát, chỉ duy trì một số vị trí tiếp cận là các nút giao thông… nên trên thế giới hầu hết đều phải đầu tư xây dựng hệ thống giám sát, điều hành giao thông đồng thời trong giai đoạn đầu tư xây dựng các công trình đường bộ cao tốc. Trong tất cả các quyết định phê duyệt dự án đầu tư các tuyến đường cao tốc đều được Bộ GTVT phê duyệt hạng mục giao thông thông minh để giám sát, điều hành giao thông ở giai đoạn khai thác.
Đến tháng 6/2015, các tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình và Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương đã hoàn thành đầu tư xây dựng Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến và hệ thống ITS đồng bộ để giám sát và điều hành giao thông. Các tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ và Vành đai 3 Hà Nội (đoạn Phù Đổng - Mai Dịch) cũng đã đầu tư hệ thống ITS với quy mô thí điểm, tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đang triển khai xây dựng. Các hệ thống giám sát điều hành giao thông đã hoàn thành đều phát huy tác dụng và hiệu quả rõ rệt trong nội bộ từng tuyến.

Tuy nhiên, các tuyến đường cao tốc và một số tuyến quốc lộ quan trọng cần được kết nối với nhau thành mạng lưới có tính liên kết mới phát huy được hiệu quả đồng bộ. Thực tế xuất hiện nhu cầu khách quan của Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực với chức năng theo dõi giao thông cho toàn bộ mạng lưới khu vực và xử lý các tình huống dù xảy ra trên một tuyến đường bộ đơn lẻ nhưng có ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường khác trong mạng lưới. Hành động xử lý của Trung tâm khu vực này không phải trực tiếp giải quyết sự cố mà tiếp nhận/phát hiện sự kiện, đánh giá mức độ nghiệm trọng, mức độ ảnh hưởng toàn bộ mạng lưới, quyết định áp dụng các phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên một số tuyến hoặc toàn mạng lưới, yêu cầu và điều phối sự hỗ trợ từ các tuyến khác đến tuyến có sự cố, cung cấp thông tin và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và người lái xe trên toàn mạng lưới, cung cấp thông tin về kết quả giải quyết sự kiện, về lâu dài tiến tới tư vấn hành trình trước cho cộng đồng, làm cơ sở quy hoạch luồng tuyến vận tải và đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông…

Theo kinh nghiệm quốc tế, năm 2012 Nhật Bản có 12 Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực có quy mô lớn (trung bình một Trung tâm phụ trách 750km. Tại Hàn Quốc, có 07 Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực để quản lý gần 4.000km đường cao tốc, ngoài ra còn có Trung tâm quản lý Trung ương để theo dõi chung toàn mạng lưới cao tốc cả nước.

Báo cáo kết quả của Dự án nghiên cứu chiến lược phát triển giao thông vận tải bền vững ở Việt Nam - VITRANSS II (tháng 3/2010) cũng đề xuất vị trí và cấu trúc các trung tâm quản lý giao thông thông minh cho mạng đường cao tốc Việt Nam trong đó có 03 Trung tâm chính khu vực đặt tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh với chức năng “tích hợp các trung tâm quản lý đoạn tuyến, khống chế giao thông, kiểm soát và thông tin giao thông”.

Báo cáo cuối cùng Hỗ trợ về xây dựng thể chế, quy định và tính pháp lý để quản lý và phát triển mạng đường cao tốc của Việt Nam (tư vấn Castalia thực hiện tháng 12/2010 do Cơ quan phát triển quốc tế Vương quốc Anh tài trợ ủy thác qua Ngân hàng thế giới quản lý thực hiện) cũng xây dựng trong mô hình cơ quan quản lý đường bộ cao tốc cấp quốc gia của Việt Nam có 03 Trung tâm quản lý cấp khu vực “để tổng hợp quy trình, lưu trữ dữ liệu mạng lưới giao thông, và chuyển đổi dữ liệu thành hành động thông tin quản lý giao thông”.

Để giải quyết được các vấn đề nêu trên, vận hành khai thác hệ thống đường cao tốc tại khu vực phía Bắc được hiệu quả, đảm bảo giao thông thông suốt cần thiết xem xét thiết Trung tâm điều hành giao thông thông minh (Trung tâm ITS) khu vực để giám sát, điều hành giao thông; thông báo nhanh chóng tai nạn, các điểm ùn tắc; thông tin về các đường rẽ; tăng công suất trạm thu phí bằng công nghệ thu phí tự động (ETC) không dừng; tích hợp dữ liệu giữa các tuyến cao tốc đảm bảo tương thích dữ liệu, tương hợp cấu phần thiết bị và kết nối mạng lưới liên lạc.

2. Cơ sở pháp lý

- Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống KCHT đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 (Nghị quyết13-NQ/TW);

- Luật Giao thông đường bộ Việt Nam năm 2008;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 (Luật Xây dựng);

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (Luật Đầu tư);

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/09/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc đã quy định về Trung tâm ITS tại các Điều: 3, 7 và 16. 
+ Điều 3 quy định “Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực là cơ quan quản lý, điều hành giao thông các tuyến đường cao tốc, đường bộ trong một khu vực nhất định; trực thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam”.

+ Điều 7 về “Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực”:

Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực chịu trách nhiệm giám sát, điều hành hoạt động của các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến và điều hành giao thông khu vực thuộc phạm vi quản lý.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực kết nối với Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến qua hệ thống quản lý giám sát giao thông.

Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực là đơn vị sự nghiệp có thu. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương, trích từ nguồn thu phí của các tuyến cao tốc trong phạm vi quản lý và các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

+ Điều 16 quy định về Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực chịu trách nhiệm:

Chỉ đạo Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến và giám sát việc cung cấp các thông tin trong quá trình thực hiện cứu hộ, cứu nạn;

Chỉ đạo các đơn vị khai thác, bảo trì tuyến đường cao tốc khác trong khu vực tham gia hỗ trợ giải quyết tai nạn, sự cố khi cần thiết;

Điều phối giao thông trên hệ thống đường cao tốc khu vực theo phương án tổ chức giao thông đặc biệt đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
- Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 (điểm c Khoản 6 Điều 1) quy định “Để quản lý chung toàn bộ mạng đường bộ cao tốc, xây dựng 03 Trung tâm Điều hành vùng ở các khu vực phía Bắc, miền Trung và miền Nam. Các Trung tâm Điều hành vùng này liên kết với các nhà Điều hành của các đoạn tuyến để Điều hành chung, theo dõi hoạt động quản lý khai thác trên toàn bộ mạng đường bộ cao tốc Việt Nam”.

- Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải, (Mục 8) quy định “Thành lập mới 03 Trung tâm quản lý điều hành giao thông đường bộ cao tốc thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam; hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên”.

- Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc:

“Điều 17. Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực

1. Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực chịu trách nhiệm giám sát, điều hành hoạt động của các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến và điều hành giao thông khu vực thuộc phạm vi quản lý.

2. Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực có nhiệm vụ:

a) Thu thập, xử lý và quản lý thông tin giao thông do các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến gửi về phục vụ mục đích giám sát, điều hành công tác đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý;

b) Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị khai thác, bảo trì tuyến đường cao tốc trong khu vực tham gia hỗ trợ giải quyết các tai nạn, sự cố, sự kiện nghiêm trọng. Giám sát việc cung cấp thông tin từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến trong quá trình thực hiện cứu hộ, cứu nạn;

c) Điều phối giao thông trên hệ thống đường cao tốc khu vực theo các phương án tổ chức giao thông đặc biệt được cấp thẩm quyền phê duyệt khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, thiên tai thảm họa hoặc an ninh quốc phòng;

d) Phân phối thông tin cho các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến để thực hiện điều tiết tránh ùn tắc giao thông giữa các tuyến đường cao tốc, đường bộ trong khu vực;

đ) Thực hiện việc tuần kiểm trên đường cao tốc theo phân công để kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuần đường; xử lý hoặc phối hợp xử lý các sai phạm theo thẩm quyền;

e) Cung cấp cho người tham gia giao thông thông tin tư vấn hành trình và tình trạng giao thông, các hạn chế khai thác của các tuyến đường khác trong khu vực thông qua các hình thức: trên biển báo điện tử, sóng radio, truyền hình, bản đồ số và các dịch vụ cung cấp thông tin khác;

g) Quản lý, lưu trữ dữ liệu liên quan đến giao thông đường cao tốc trong khu vực phục vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển và khai thác đường cao tốc do cơ quan quản lý đường cao tốc thực hiện.

3. Các Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực được kết nối với nhau để chia sẻ thông tin, có mối quan hệ bình đẳng và phối hợp”.

Như vậy, về cơ bản đã có đủ cơ sở pháp lý và sự cần thiết để thành lập hệ thống Trung tâm ITS khu vực để quản lý điều hành giao thông đường cao tốc. Thực tế, trong thời gian vừa qua Bộ GTVT đã chỉ đạo tổ chức việc quy hoạch, lập dự án và tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hệ thống ITS để đảm bảo thành lập và vận hành khi hệ thống giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc được đưa vào khai thác tại từng thời kỳ.
II. MỤC TIÊU, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG HOẠT ĐỘNG, TÊN GỌI
1. Mục tiêu
Thành lập Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực nhằm thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công đồng thời phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các tuyến đường cao tốc, quốc lộ trọng yếu có lắp đặt thiết bị ITS tại khu vực theo quy định của Nghị định 32/2014/NĐ-CP, Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 01/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ GTVT.

2. Phạm vi

a) Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc (từ Thanh Hóa trở ra phía Bắc): 
Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc quản lý 09 tuyến cao tốc bao gồm 06 tuyến cao tốc hướng tâm và 03 đoạn tuyến trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc do Bộ GTVT và JICA tổ chức nghiên cứu từ năm 2010, dự kiến thực hiện từ tài khóa 2016-2017. Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc sẽ tiếp quản cơ sở vật chất tại vị trí nút giao giữa QL18 với ĐT295 thuộc địa phận Bắc Ninh (diện tích 3.000m2 đã được UBND tỉnh Bắc Ninh chấp thuận) hoặc vị trí khác phù hợp hơn sẽ được xây dựng qua Dự án.

b) Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam (các tỉnh phía Nam):

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam quản lý 11 tuyến cao tốc bao gồm 07 tuyến cao tốc và 04 đoạn tuyến trên trục cao tốc Bắc- Nam phía Đông.

Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam đồng thời là Trung tâm Quản lý điều hành giao thông thông minh đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương từ Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống giao thông thông minh (ITS) đường ô tô cao tốc TP.HCM- Trung Lương vốn vay Chính phủ Hàn quốc, hiện đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tại Khu quy hoạch số 20 - Khu đô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh.

c) Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực miền Trung (từ Nghi Sơn- Thanh Hóa đến Dầu Giây - Đồng Nai):
Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực miền Trung quản lý 10 tuyến cao tốc bao gồm 03 tuyến cao tốc khu vực miền Trung, Tây Nguyên và 07 đoạn tuyến trên trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông. 

d) Trường hợp thành lập trước 02 Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc và phía Nam thì sẽ xem xét giao các Trung tâm quản lý, điều hành thêm các tuyến cao tốc của khu vực miền Trung.

3. Tên gọi của tổ chức

- Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc.

- Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam.

- Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực miền Trung.
III.  LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
- Theo quy định của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP ngày 22/4/2014 của Chính phủ về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc đã xác định loại hình tổ chức của Trung tâm điều hành giao thông khu vực là đơn vị sự nghiệp có thu. 

- Theo quy định tại Quyết định số 208/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thì Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực là đơn vị hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên.

- Do vậy Bộ Giao thông vận tải đề xuất: Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực là đơn vị hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi hoạt động thường xuyên.

- Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực có tư cách pháp nhân, có con dấu, kinh phí hoạt động được bố trí từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, trích từ nguồn thu phí của các tuyến cao tốc trong phạm vi quản lý và các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước (theo Nghị định số 32/2014/NĐ-CP và Quyết định số 208/QĐ-TTg).

IV. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
1. Vị trí, chức năng
Theo quy định tại Khoản 8 Điều 3 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP và Mục 8 Phần III Quyết định số 208/QĐ-TTg ngày 03/02/2016 và Điểm c Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, vị trí, chức năng của Trung tâm quản lý điều hành giao thông khu vực:

- Là cơ quan quản lý, điều hành giao thông các tuyến đường cao tốc, đường bộ trong khu vực nhất định thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam;

- Cung cấp dịch vụ công về điều hành giao thông và phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan quản lý đường cao tốc trên các tuyến đường cao tốc trong khu vực.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn: được xác định tại Điều 17 Thông tư 90/2014/TT-BGTVT:  
- Thu thập, xử lý và quản lý thông tin giao thông từ các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến phục vụ mục đích giám sát, điều hành công tác đảm bảo an toàn giao thông các tuyến đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý.

- Chỉ đạo trực tiếp các đơn vị khai thác, bảo trì tuyến đường cao tốc trong khu vực tham gia hỗ trợ giải quyết tai nạn, sự cố, sự kiện nghiêm trọng. Giám sát việc cung cấp thông tin từ Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến trong quá trình thực hiện cứu hộ, cứu nạn.

- Điều phối giao thông trên hệ thống đường cao tốc khu vực theo các phương án tổ chức giao thông đặc biệt được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi xảy ra các tình huống khẩn cấp, thiên tai, thảm họa hoặc an ninh quốc phòng.

- Phân phối thông tin cho các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến để thực hiện điều tiết tránh ùn tắc giao thông giữa các tuyến đường cao tốc, đường bộ trong khu vực.

- Cung cấp cho người tham gia giao thông thông tin tư vấn hành trình và tình trạng giao thông, các hạn chế khai thác của các tuyến đường khác trong khu vực.

- Quản lý, lưu trữ dữ liệu liên quan đến giao thông đường cao tốc trong khu vực phục vụ công tác quản lý quy hoạch, xây dựng kế hoạch phát triển và khai thác đường cao tốc.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC
- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực có cơ cấu tổ chức gồm: Lãnh đạo Trung tâm, Phòng Tổng hợp - Tài chính, Phòng Quản lý điều hành giao thông, Phòng Giám sát quản lý bảo trì.

- Trung tâm gồm có Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và các chuyên viên; số lượng do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định. 

- Giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm; các Phó Giám đốc do Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc.

VI. CƠ CHẾ TÀI CHÍNH, CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG
1. Cơ chế tài chính
Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2014/NĐ-CP: Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực là đơn vị sự nghiệp có thu. Kinh phí hoạt động của Trung tâm được bố trí từ Quỹ bảo trì đường bộ trung ương, trích từ nguồn thu phí của các tuyến cao tốc trong phạm vi quản lý và các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

2. Cơ chế hoạt động
Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức được Tổng cục Đường bộ giao, các quy định của Nghị định số 32/2014/NĐ-CP và Thông tư số 90/2014/TT-BGTVT, Trung tâm xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động, báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt.

VII. DỰ KIẾN VỀ NHÂN SỰ, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM, KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ LÀM VIỆC VÀ TRANG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN CẦN THIẾT ĐỂ ĐẢM BẢO CHO ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP HOẠT ĐỘNG SAU KHI ĐƯỢC THÀNH LẬP
1. Dự kiến nhân sự, số lượng người làm việc theo vị trí việc làm

- Lãnh đạo Trung tâm: Giám đốc, không quá 02 Phó Giám đốc.

- Phòng Tổng hợp - Tài chính: 04 người.

- Phòng Quản lý điều hành giao thông: 06 người (03 ca).

- Phòng Giám sát quản lý bảo trì: 04 người.

Số người làm việc của Trung tâm sẽ được xác định, thực hiện theo lộ trình căn cứ vào Đề án vị trí việc làm và tiến độ các đối tượng quản lý được đưa vào khai thác; được bố trí, sắp xếp trong tổng số người làm việc của Tổng cục Đường bộ Việt Nam được giao. 

Trước mắt năm 2017-2018 đề xuất cho thành lập Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc và phía Nam với nhân sự gồm 06 người: Giám đốc Trung tâm, 05 nhân viên các bộ phận hành chính, tài chính, điều hành giao thông và quản lý bảo trì.

Số người làm việc của Trung tâm từng giai đoạn do Tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định.
2. Kinh phí hoạt động

- Kinh phí hoạt động được bố trí từ các nguồn sau:

+ Ngân sách NN bảo đảm từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương; trích từ nguồn thu phí của các tuyến cao tốc trong phạm vi quản lý.

+ Thuê đường truyền, thiết bị hiện có.

+ Nguồn thu từ phối hợp với các Trường trong đào tạo, thực tập về ITS.

+ Các nguồn thu hợp pháp theo quy định của pháp luật.

- Kinh phí chi của Trung tâm gồm: 

+ Chi thường xuyên: Lương, chi phí hoạt động;
+ Chi quản lý, vận hành và bảo trì toàn bộ cơ sở vật chất Trung tâm;

+ Chi sửa chữa định kỳ và nâng cấp theo kế hoạch được duyệt;

+ Các chi khác theo quy định.

3. Trụ sở làm việc

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc: có trụ sở ở Hà Nội theo Dự án đầu tư xây dựng đang chuẩn bị,  Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ đề nghị đưa vào tài khóa 2017 (thời gian 1-2 năm đầu có thể trí tại trụ sở Cục QLĐB cao tốc).

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam: trụ sở tại Trung tâm ITS phía Nam hiện nay ở huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh.

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực miền Trung: tại Đà Nẵng hoặc Quảng Nam theo Dự án đầu tư thực hiện sau khi đưa tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và La Sơn - Túy Loan vào khai thác.

4. Trang thiết bị, phương tiện cần thiết:

a) Yêu cầu chung
- Trang thiết bị, phương tiện cần thiết của Trung tâm ITS khu vực bao gồm:

(a) Thông tin Thoại

(f) Theo dõi Thời tiết

(b) Theo dõi CCTV

(g) Quản lý Dữ liệu sự kiện giao thông

(c) Dò sự kiện (bằng hình ảnh)
(h) Giám sát giao thông

(d) Dò xe



(i) Chỉ dẫn VMS

(e) Phân tích Giao thông

(j) Thông tin Giao thông

Để đảm bảo được các chức năng nêu trên, cần lắp đặt các thành phần thiết bị trung tâm tại Trung tâm ITS khu vực hợp lý. Các dữ liệu từ các thiết bị dò xe và cảm biến được xử lý tại Trung tâm ITS khu vực; các dữ liệu của các VMS và camera CCTV vừa được điều khiển trực tiếp tại Trung tâm ITS khu vực vừa được xử lý tại Trung tâm ITS tuyến để tích hợp phổ biến thông tin giao thông kịp thời, liên tục.

b) Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam: 

Tiếp quản nguyên trạng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật của Dự án Trung tâm quản lý điều hành giao thông thông minh đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương, bao gồm:


- Trung tâm điều hành (TMC): địa chỉ tại Khu quy hoạch số 20- Khu đô thị mới Nam thành phố tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, bao gồm: Trung tâm điều hành chính (776,82m2), khu kỹ thuật, nhà ở nhân viên, bãi đậu xe, nhà bảo vệ, đường giao thông nội bộ, hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng. 


- Hệ thống giám sát giao thông (TMS): Gồm các thiết bị chính:

+ Hệ thống cáp quang (31km cáp quang 4 lõi, 48km cáp quang 12 lõi).

+ Hệ thống truyền dẫn số liệu kỹ thuật số gồm các thiết bị trên đường: 38 CCTV, 30 VDS, 14 VMS, 08 LCS, 07 giá long môn và 52 cột.

+ Màn hình LED DLP cube: Bao gồm 45 màn hình, mỗi màn hình 67inch DLPs, độ phân giải 1400x1050.

+ Máy chủ, hệ thống máy tính vận hành.

+ Phần mềm thương mại của hệ thống và các phần mềm ứng dụng khác.

- Trong tương lai, khi các tuyến đường cao tốc, đường bộ trong khu vực phía Nam được đầu tư hệ thống ITS, Trung tâm sẽ bổ sung các trang thiết bị đảm bảo tích hợp và kết nối với các Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến.

b) Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc:

- Thực hiện đầu tư xây dựng theo Đề án Bộ GTVT phê duyệt.

- Trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu chung tại Phần a) Mục này.

VIII. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC VÀ LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG
- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam: thành lập năm 2017 sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở Trung tâm ITS phía Nam hiện nay.

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc: thực hiện năm 2018 theo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đang chuẩn bị,  Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ đề nghị đưa vào tài khóa 2017.

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực miền Trung: thực hiện giai đoạn sau năm 2020 khi Dự án xây dựng tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, La Sơn - Túy Loan và các tuyến cao tốc khu vực miền Trung hoàn thành và đưa vào khai thác.

IX. KIẾN NGHỊ CỦA CƠ QUAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Trên cơ sở các nghiên cứu nêu trên cho thấy rõ sự cần thiết thực hiện thành lập các Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực cho mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam để đảm bảo vận hành khai thác mạng lưới đường cao tốc được hiệu quả, thông suốt, an toàn.

Theo đề nghị của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải thấy rằng việc thành lập các Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực là cần thiết. Tuy nhiên trước mắt đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận thành lập 02 Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực theo lộ trình sau đây:

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Nam: thành lập đầu năm 2018 trên cơ sở Trung tâm ITS phía Nam hiện nay.

- Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc: thực hiện cuối năm 2018 theo tiến độ Dự án đầu tư xây dựng đang chuẩn bị,  Bộ GTVT đã báo cáo Chính phủ đề nghị đưa vào tài khóa 2017.

X. CÁC NỘI DUNG KHÁC THỰC HIỆN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT CHUYÊN NGÀNH VÀ HƯỚNG DẪN CỦA BỘ QUẢN LÝ, NGÀNH, LĨNH VỰC
Quá trình thực hiện thủ tục thành lập cũng như đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, vận hành, bảo trì trang thiết bị của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan quyết định phù hợp với quy định của pháp luật.
Kiến nghị:
Căn cứ tình hình đầu tư, xây dựng các dự án đường bộ cao tốc theo chỉ đạo của Bộ GTVT; chủ trương của Chính phủ tại Thông báo số 232/TB-VPCP ngày 25/5/2017 về thực hiện phương án đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, xây dựng mới và mở rộng 684km cao tốc trong giai đoạn 1 đến năm 2022, dự kiến đến hết năm 2017 sẽ có 1.100km đường cao tốc được đưa vào khai thác, sử dụng và năm 2022 có khoảng 2.000 km đường cao tốc đưa vào khai thác, sử dụng. 

Qua nghiên cứu của cơ quan xây dựng Đề án cho thấy việc thành lập các Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định tại nhiều văn bản như Nghị định số 32/2014/NĐ-CP, Quyết định số 326/QĐ-TTg, Quyết định số 208/QĐ-TTg. Việc thành các Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực sẽ góp phần đảm bảo vận hành khai thác mạng lưới đường cao tốc được hiệu quả, thông suốt, an toàn.

Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho thành lập 02 Trung tâm Quản lý điều hành giao thông khu vực phía Bắc và phía Nam để tổ chức triển khai thực hiện.
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